
     Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm “Dụng 

cụ dùng cho phẫu thuật phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn” như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn  

Địa chỉ: 2699 Quang Trung, Phường Bồng Sơn, Tỉnh Gia Lai. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

 Bà Nguyễn Thị Hậu Huỳnh - Nhân viên Bộ phận Văn thư, Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn 

Điện thoại: 02563.661.639 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ: 

Phòng Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

2699 Quang Trung, Phường Bồng Sơn, Tỉnh Gia Lai 

Ngoài bì ghi rõ: “ Báo giá Dụng cụ dùng cho phẫu thuật, không mở trước 

10h00 ngày 25 tháng 6 năm 2026”. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ  ngày 16 tháng 6 năm 2026 đến trước 10h00 

ngày 25 tháng 6 năm 2026. 

 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 6 

năm 2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

- Danh mục hàng hóa, đặc điểm kỹ thuật và số lượng: theo phụ lục đính 

kèm. 
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2. Các yêu cầu: 

- Hàng hóa được giao mới 100%, đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn: ISO 

13485 và bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đối với mặt hàng STT từ 08 

đến 26 yêu cầu có xuất xứ Châu Âu. 

- Giá cả: Đơn giá trong bảng chào giá bao gồm thuế, phí các loại: phí vận 

chuyển, giao hàng tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.   

- Địa điểm cung cấp và thực hiện: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực.  

Xin cám ơn sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh. 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- Lãnh đạo Bệnh viện; 

- Khoa PTGMHS; 

- Trang TTĐT Bệnh viện; 

- Cổng thông tin Bộ y tế  

(https://chaogiattbyt.moh.gov.vn/);  

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

(https://muasamcong.gov.vn/);       

- Lưu: VT, VTTBYT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phan Công Định 
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Phụ lục 

DANH MỤC 

Gói thầu Mua sắm dụng cụ dùng cho phẫu thuật phục vụ công tác khám,  

chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

            (Kèm theo Công văn số         /BVBS-VTTBYT ngày       tháng 6 năm 2026  

của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 

 

STT 

Danh mục 

hàng hóa 
Đặc điểm, quy cách kỹ 

thuật 
ĐVT SL HÌNH ẢNH Ghi chú 

1  

Que đẩy chỉ, 

đầu mở và 

đầu đóng  

- Cỡ 5mm, dài 36cm 

- Chất liệu: Thép không 

rỉ dùng trong y tế, tiệt 

khuẩn ở nhiệt độ cao và 

tái sử dụng nhiều lần 

Cái 2 

 

 

2  Kéo cắt chỉ   

+ Ruột kéo cắt chỉ, hàm 

hoạt động đơn, cỡ 5mm, 

dài 36cm.  

 + Vỏ ngoài bằng kim 

loại, được bọc cách điện, 

có đầu nối khóa LUER 

dùng cho vệ sinh, cỡ 

5mm, dài 36cm.  

 +Tay cầm nhựa không 

có khóa. 

Bộ 3 
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STT 

Danh mục 

hàng hóa 
Đặc điểm, quy cách kỹ 

thuật 
ĐVT SL HÌNH ẢNH Ghi chú 

3  
Kéo cắt mô  

+ Ruột kéo cắt mô, hàm 

cong, hàm tác động đôi, 

cỡ 5mm, dài 36cm. 

 + Vỏ ngoài bằng kim 

loại, được bọc cách điện, 

có đầu nối khóa LUER 

dùng cho vệ sinh, cỡ 

5mm, dài 36cm. 

 + Tay cầm nhựa không 

có khóa. 

Bộ 1 

 

 

4  

Kẹp phẫu tích 

BABCOCK  

  

+ Ruột kẹp phẫu tích 

BABCOCK, loại Click 

line, không sang chấn, 

hàm có cửa sổ, cỡ 5mm, 

dài 36cm, hàm hoạt 

động đôi. 

 +Vỏ ngoài bằng kim 

loại, được bọc cách điện, 

có đầu nối khóa LUER 

dùng cho vệ sinh, cỡ 

5mm, dài 36cm. 

 +Tay cầm nhựa có 

khóa. 

Bộ 3 
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STT 

Danh mục 

hàng hóa 
Đặc điểm, quy cách kỹ 

thuật 
ĐVT SL HÌNH ẢNH Ghi chú 

5  
Kẹp KELLY  

+ Ruột kẹp KELLY loại 

CLICK line, dùng gắp và 

bóc tách, hàm hoạt động 

đôi, cỡ 5mm, dài 36cm. 

 + Vỏ ngoài bằng kim 

loại, được bọc cách điện, 

có đầu nối khóa LUER 

dùng cho vệ sinh, cỡ 

5mm, dài 36cm. 

 + Tay cầm nhựa không 

có khóa 

Bộ 2 

 

 

6  
Kềm gắp sỏi  

- Kềm gắp sỏi (tiết niệu) 

- Chất liệu: Thép không 

rỉ dùng trong y tế, tiệt 

khuẩn ở nhiệt độ cao và 

tái sử dụng nhiều lần 

Cái 2 
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STT 

Danh mục 

hàng hóa 
Đặc điểm, quy cách kỹ 

thuật 
ĐVT SL HÌNH ẢNH Ghi chú 

7  

Dây đốt cao 

tần đơn cực 

- Dài 300cm, đầu cắm 

4mm (phù hợp để gắn 

máy nội soi Karl Storz) 

Cái 2 

 

 

8  

Davier chi 

trên  

- Davier chi trên ( loại 

có răng ) 17cm 

- Chất liệu: Thép không 

rỉ dùng trong y tế, tiệt 

khuẩn ở nhiệt độ cao và 

tái sử dụng nhiều lần 

Cái 2 

 

Xuất xứ  

Châu Âu 
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STT 

Danh mục 

hàng hóa 
Đặc điểm, quy cách kỹ 

thuật 
ĐVT SL HÌNH ẢNH Ghi chú 

9  

Davier chi 

trên  

- Davier chi trên (loại 

mũi nhọn giống kẹp 

săng mổ) 

- Chất liệu: Thép không 

rỉ dùng trong y tế, tiệt 

khuẩn ở nhiệt độ cao và 

tái sử dụng nhiều lần 

Cái 2 

 

Xuất xứ 

Châu Âu 

10  
Kìm cắt  

- Kìm cắt 20cm  

- Chất liệu: Thép không 

rỉ dùng trong y tế, tiệt 

khuẩn ở nhiệt độ cao và 

tái sử dụng nhiều lần 

Cái 2 

 

Xuất xứ 

Châu Âu 
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STT 

Danh mục 

hàng hóa 
Đặc điểm, quy cách kỹ 

thuật 
ĐVT SL HÌNH ẢNH Ghi chú 

11  
Touner vít  

- Touner vít 3.5mm (tua 

vít xương) 

- Chất liệu: Tay cầm cán 

nhựa chịu nhiệt, đầu 

touner vít thép không rỉ, 

lục giác thường 

Cái 2 

 

Xuất xứ 

Châu Âu 

12  
Touner vít  

- Touner vít 4.5mm (tua 

vít xương) 

- Chất liệu: Tay cầm cán 

nhựa chịu nhiệt, đầu 

touner vít thép không rỉ, 

lục giác thường 

Cái 2 

 

Xuất xứ 

Châu Âu 

13  
Đục xương  

- Đục xương 20cm  

- Chất liệu: Thép không 

rỉ dùng trong y tế, tiệt 

khuẩn ở nhiệt độ cao và 

tái sử dụng nhiều lần 

Cái 1 

 

Xuất xứ 

Châu Âu 
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STT 

Danh mục 

hàng hóa 
Đặc điểm, quy cách kỹ 

thuật 
ĐVT SL HÌNH ẢNH Ghi chú 

14  

Kìm gặm 

xương   

- Kìm gặm xương mũi 

gặm 3mm; chiều dài 

23cm 

- Chất liệu: Thép không 

rỉ dùng trong y tế, tiệt 

khuẩn ở nhiệt độ cao và 

tái sử dụng nhiều lần, cơ 

cấu tác động kép giúp 

tăng lực 

Cái 2 

 

Xuất xứ 

Châu Âu 

15  Cán dao mổ   

- Cán dao mổ (số 3)  

- Chất liệu: Thép không 

rỉ dùng trong y tế, tiệt 

khuẩn ở nhiệt độ cao và 

tái sử dụng nhiều lần 

Cái 5 

 

Xuất xứ 

Châu Âu 

16  

Kéo phẫu 

thuật  

- Kéo phẫu thuật lưỡi 
cong, đầu tù, dài 16cm 

(mayo) 

- Chất liệu: Thép không 

rỉ dùng trong y tế, tiệt 

khuẩn ở nhiệt độ cao và 

tái sử dụng nhiều lần 

Cái 15 

 

Xuất xứ 

Châu Âu 
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STT 

Danh mục 

hàng hóa 
Đặc điểm, quy cách kỹ 

thuật 
ĐVT SL HÌNH ẢNH Ghi chú 

17  

Kéo phẫu 

thuật  

- Kéo phẫu thuật 

metzenbaum lưỡi cong, 

dài 18cm 

- Chất liệu: Thép không 

rỉ dùng trong y tế, tiệt 

khuẩn ở nhiệt độ cao và 

tái sử dụng nhiều lần 

Cái 5 

 

Xuất xứ 

Châu Âu 

18  Panh Kelly  

- Panh Kelly cong, dài 

16cm 

- Chất liệu: Thép không 

rỉ dùng trong y tế, tiệt 

khuẩn ở nhiệt độ cao và 

tái sử dụng nhiều lần 

Cái 35 

 

Xuất xứ 

Châu Âu 
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STT 

Danh mục 

hàng hóa 
Đặc điểm, quy cách kỹ 

thuật 
ĐVT SL HÌNH ẢNH Ghi chú 

19  Panh hình tim  

- Panh hình tim (pance en 

cour), dài 30cm 

- Chất liệu: Thép không 

rỉ dùng trong y tế, tiệt 

khuẩn ở nhiệt độ cao và 

tái sử dụng nhiều lần 

Cái 5 

 

Xuất xứ 

Châu Âu 

20  

Ống hút phẫu 

thuật 

- Ống hút phẫu thuật 

poole đường 

kính:10mm; fig: 30; dài 

22cm (hút điểm) 

- Chất liệu: Thép không 

rỉ dùng trong y tế, tiệt 

khuẩn ở nhiệt độ cao và 

tái sử dụng nhiều lần 

Cái 5 

 

Xuất xứ 

Châu Âu 
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STT 

Danh mục 

hàng hóa 
Đặc điểm, quy cách kỹ 

thuật 
ĐVT SL HÌNH ẢNH Ghi chú 

21  
Kẹp phẫu tích 

- Loại có mấu (forceps), 

dài 16cm 

- Chất liệu: Thép không 

rỉ dùng trong y tế, tiệt 

khuẩn ở nhiệt độ cao và 

tái sử dụng nhiều lần 

Cái 10 

 

Xuất xứ 

Châu Âu 

22  Kẹp phẫu tích  

- Loại không mấu 

(forceps), dài 16cm 

- Chất liệu: Thép không 

rỉ dùng trong y tế, tiệt 

khuẩn ở nhiệt độ cao và 

tái sử dụng nhiều lần 

Cái 8 

 

Xuất xứ 

Châu Âu 
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STT 

Danh mục 

hàng hóa 
Đặc điểm, quy cách kỹ 

thuật 
ĐVT SL HÌNH ẢNH Ghi chú 

23  
Kẹp phẫu tích 

- Loại không mấu 

(forceps), dài 22cm 

- Chất liệu: Thép không 

rỉ dùng trong y tế, tiệt 

khuẩn ở nhiệt độ cao và 

tái sử dụng nhiều lần 

Cái 3 

 

Xuất xứ 

Châu Âu 

24  
Kìm kẹp kim  

- Kìm kẹp kim, dài 

20cm 

- Chất liệu: Thép không 

rỉ dùng trong y tế, tiệt 

khuẩn ở nhiệt độ cao và 

tái sử dụng nhiều lần 

Cái 25 

 

Xuất xứ 

Châu Âu 

25  
Banh phẫu 

thuật  

- Banh phẫu thuật Crile 

11.5cm 

- Chất liệu: Thép không 

rỉ dùng trong y tế, tiệt 

khuẩn ở nhiệt độ cao và 

tái sử dụng nhiều lần 

Cái 6 

 

Xuất xứ 

Châu Âu 
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STT 

Danh mục 

hàng hóa 
Đặc điểm, quy cách kỹ 

thuật 
ĐVT SL HÌNH ẢNH Ghi chú 

26  
Kẹp săng  

- Kẹp săng, dài 16cm 

- Chất liệu: Thép không 

rỉ dùng trong y tế, tiệt 

khuẩn ở nhiệt độ cao và 

tái sử dụng nhiều lần 

Cái 25 

 

Xuất xứ 

Châu Âu 
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